
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 204, đường ĐH 502, Ấp Đuôi Chuột, Xã Tam Lập, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

02/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOME WOOD

3703130985

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOME WOOD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:  
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0347047893
Email: tnhhhome@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán đồ gỗ nội thất.

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép; Bán buôn 
bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm. Bán buôn gạch lát 
sàn, gạch ốp tường; Bán buôn thiết bị vệ sinh: bồn tắm, chậu 
rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác; - Bán buôn 
đồ ngũ kim: khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào; - 
Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác; bán buôn con lăn cao su; bán buôn các bóng đèn tia cực 
tím; bán buôn các loại nhuộm màu bảo vệ môi trường không 
độc hại, Mua bán gỗ, MDF, ván các loại.

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Mua bán linh kiện: tủ, giường, ốc vít để làm bàn, 
ghế - Mua bán nguyên phụ liệu

4669

8. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Cưa, xẻ, tẩm, sấy gỗ.

1610

9. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

10. Sản xuất bao bì bằng gỗ
Chi tiết: Sản xuất thùng gỗ và các đồ dùng bằng gỗ tương tự

1623

11. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

12. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

13. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 060193011184

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Lập Vinh, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, 
Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Lập Vinh, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh 
Bình Thuận, Việt Nam

LÊ THỊ HẠNH PHÚC Nữ
23/02/1993 Kinh Việt Nam

27/10/2022 Cục Cảnh Sát Quản lý Hành Chính về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       060193011184
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Lập Vinh, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, 
Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Lập Vinh, Thị Trấn Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh 
Bình Thuận, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ HẠNH PHÚC Nữ

23/02/1993 Kinh Việt Nam

27/10/2022 Cục Cảnh Sát Quản lý Hành Chính về Trật Tự 
Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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